
BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM   

LỚP : 35CCÐ4 - 35CCĐ4

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV Họ Và Tên ĐTB Xếp Loại

S
ứ

c b
ền

 v
ậ

t liệu
 (T

C
)

C
ơ

 h
ọc k

ết cấu
 (T

C
)

V
ậ

t liệu
 xâ

y
 d
ự

n
g

 (T
C

)

K
ết cấ

u
 cô

n
g

 trìn
h

 (T
C

)

Đ
ồ á

n
 K
ết cấ

u
 côn

g
 

trìn
h

 (T
C

)

T
rắc đ

ịa
 (T

C
)

T
h
ự

c h
àn

h
 trắc đ

ịa
 

(T
C

)

C
ơ

 h
ọ

c đ
ấ

t –
 Đ
ịa ch

ất 

(T
C

)

T
h
ủ

y lự
c – T

h
ủ

y
 v
ă

n
 

(T
C

)

N
ền

 m
ó

n
g (T

C
)

Đ
ồ á

n
 N
ền

 - M
ó

n
g (T

C
)

T
h

iết k
ế Đ
ư
ờ

n
g Ô

-tô 

(T
C

)

Đ
ồ á

n
 T

h
iết k

ế Đ
ư
ờ

n
g

 

(T
C

)

P
h

áp
 lu
ậ

t đ
ại cư

ơ
n

g 

(T
C

)

K
in

h
 tế x

ây d
ự

n
g (T

C
)

T
in

 h
ọ

c đ
ạ

i cư
ơ

n
g (T

C
)

Đ
iện

 k
ỹ

 th
u
ậ

t (T
C

)

M
áy

 x
ây

 d
ự

n
g (T

C
)

T
oán

 ứ
n

g d
ụ

n
g 1

 (T
C

)

V
ậ

t lý đ
ại cư

ơ
n

g (T
C

)

4.0 4.0 3.0 4.0 1.0 3.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 4.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0

1 3571010185 Trương Doãn Quân 5,44 TB 2.0 4.3 5.9 6.9 2.8 8.0 1.4 3.0 5.0 8.0 6.0 6.3 4.3 5.4 5.4 8.7 6.4 7.2

2 3571010187 Nguyễn Văn Vũ 5,87 TB 6.3 4.6 5.2 4.3 6.2 6.0 6.1 4.7 6.1 5.0 5.9 7.0 5.5 4.0 7.3 5.0 7.3 5.1 5.3

3 3571010189 Trần Tấn Định 6,36 TBKHA 5.1 6.7 6.6 5.8 6.9 8.0 7.7 3.9 8.2 5.0 6.9 6.0 6.8 5.8 7.0 5.7 8.3 5.2 5.8

4 3571010190 Nông Thanh Trong 6,56 TBKHA 6.8 6.9 5.2 7.2 6.8 8.0 6.7 2.9 8.0 7.0 7.6 8.0 6.7 6.9 7.6 6.0 8.7 6.6 6.2

5 3571010191 Đinh Xuân Cảnh 4,60 YEU 1.4 4.8 5.0 6.9 4.1 8.0 4.9 2.1 4.9 6.2 7.0 5.3 5.7 3.6 5.6 7.6 5.7 2.9

6 3571010194 Lê Đại Ngà 5,63 TB 5.2 6.2 5.4 6.7 4.2 8.0 5.6 4.2 4.8 5.1 7.0 5.5 7.6 6.0 7.8 8.0 4.7 4.6

7 3571010195 Huỳnh Kim Đông 6,63 TBKHA 5.2 5.6 6.1 4.6 7.6 8.0 3.3 5.1 8.7 5.0 8.4 7.5 7.0 4.8 7.0 6.6 8.3 8.1 5.5

8 3571010199 Võ Minh Hiếu 2,68 KEM 1.0 1.0 3.7 1.9 8.0 2.3 1.4 4.7 5.5 1.6 3.0 1.5 6.6 1.0 1.7

9 3571010263 Nguyễn Diệp Hoàng Chinh 4,76 YEU 2.6 5.0 4.3 2.7 3.5 6.0 5.4 3.6 4.1 5.9 6.5 5.8 7.2 4.0 7.0 8.0 1.3 4.0

10 3571010270 Trần Ngọc Thanh 6,27 TBKHA 4.2 5.2 3.8 7.2 5.5 8.0 4.3 7.3 6.1 5.0 9.0 7.5 5.8 7.6 6.7 7.6 8.3 5.3 6.9

11 3571010273 Phạm Thanh Thịnh 5,70 TB 4.8 2.9 3.4 7.2 6.6 8.0 4.4 3.2 5.4 5.0 7.4 8.0 5.5 2.9 6.4 7.5 8.3 7.1 5.5

12 3571010274 Nguyễn Minh Chính 6,23 TBKHA 5.5 6.0 2.9 7.0 6.9 8.0 5.0 9.6 7.6 6.0 5.8 9.0 5.3 6.1 6.9 9.1 8.3 6.8 4.8

13 3571010281 Nguyễn Hải Hưng 4,31 YEU 1.8 3.9 3.2 7.2 5.7 6.0 1.8 3.5 3.9 2.0 7.2 6.0 4.9 4.7 6.4 7.7 8.0 1.6 5.1
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1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 4.0 5.0 2.0 3.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

1 3571010185 Trương Doãn Quân 5,44 TB 5.0 5.2 6.5 5.5 5.1 7.1 6.9 7.0 6.0 6.4 5.3 6.4 6.7 5.7 4.9 3.5 7.0 8.0 9.0 7.0

2 3571010187 Nguyễn Văn Vũ 5,87 TB 5.0 8.5 5.5 6.1 6.9 5.4 6.0 8.5 5.3 6.7 7.5 5.8 6.0 5.7 6.4 2.1 8.0 9.0 6.0 7.0

3 3571010189 Trần Tấn Định 6,36 TBKHA 4.3 7.2 7.0 7.2 5.4 5.1 8.5 8.5 8.4 5.7 7.3 5.7 6.7 5.2 5.1 4.4 8.0 10.0 9.0 8.0

4 3571010190 Nông Thanh Trong 6,56 TBKHA 5.0 7.5 5.0 5.2 8.4 8.6 7.8 8.5 7.5 5.8 6.3 5.8 6.7 4.9 5.8 3.9 8.0 7.0 9.0 7.0

5 3571010191 Đinh Xuân Cảnh 4,60 YEU 5.3 1.0 7.0 1.8 0.9 3.6 6.5 7.2 5.2 0.9 5.3 6.0 6.4 5.1 5.0 4.9 7.0 6.0 5.0 8.0

6 3571010194 Lê Đại Ngà 5,63 TB 6.0 3.8 5.8 6.6 4.8 6.4 6.2 7.3 5.1 5.7 5.9 4.2 6.0 6.4 6.7 2.6 9.0 9.0 9.0 7.0

7 3571010195 Huỳnh Kim Đông 6,63 TBKHA 5.0 5.3 6.3 5.2 7.6 9.5 9.0 7.5 8.7 7.5 6.1 6.2 7.7 7.2 7.3 5.6 9.0 7.0 7.0 7.0

8 3571010199 Võ Minh Hiếu 2,68 KEM 1.0 5.0 1.110000.0 2.6 3.2 4.5 2.3 0.5 3.7 1.8 4.6 1.5 5.1 3.9 7.0 6.0 7.0 7.0

9 3571010263 Nguyễn Diệp Hoàng Chinh 4,76 YEU 4.3 2.9 6.5 4.4 3.6 5.6 8.1 6.7 6.8 5.8 5.6 2.8 5.3 5.2 5.6 4.7 8.0 7.0 8.0 7.0

10 3571010270 Trần Ngọc Thanh 6,27 TBKHA 5.0 7.9 6.3 6.3 6.3 7.1 6.8 7.8 6.2 8.1 5.8 5.4 5.5 5.3 5.6 5.3 7.0 8.0 5.0 7.0

11 3571010273 Phạm Thanh Thịnh 5,70 TB 5.0 8.0 5.8 3.6 5.0 5.6 5.1 7.2 7.5 5.4 5.7 5.9 7.2 5.0 5.9 4.0 8.0 8.0 9.0 8.0

12 3571010274 Nguyễn Minh Chính 6,23 TBKHA 6.3 5.0 6.5 5.2 6.9 5.9 7.7 9.0 6.3 5.8 5.5 6.2 5.3 5.0 6.9 5.2 8.0 7.0 6.0 8.0

13 3571010281 Nguyễn Hải Hưng 4,31 YEU 6.0 2.9 5.810000.0 5.7 6.5 7.6 7.5 5.6 1.9 5.2 5.3 5.0 4.5 3.7 7.0 6.0 6.0 7.0
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2.0 5.0 1.0 1.0 1.0

1 3571010185 Trương Doãn Quân 5,44 TB 8.0 7.0 4.0 7.0 7.0

2 3571010187 Nguyễn Văn Vũ 5,87 TB 8.0 7.0 6.0

3 3571010189 Trần Tấn Định 6,36 TBKHA 7.0 7.0 5.0 5.0 6.0

4 3571010190 Nông Thanh Trong 6,56 TBKHA 8.0 7.0 4.0 6.0 6.0

5 3571010191 Đinh Xuân Cảnh 4,60 YEU 8.0 9.0 5.0 8.0 6.0

6 3571010194 Lê Đại Ngà 5,63 TB 8.0 7.0 7.0 5.0 6.0

7 3571010195 Huỳnh Kim Đông 6,63 TBKHA 7.0 7.0 6.0 7.0 6.0

8 3571010199 Võ Minh Hiếu 2,68 KEM 8.0 7.0 5.0 6.0 5.0

9 3571010263 Nguyễn Diệp Hoàng Chinh 4,76 YEU 7.0 6.0 5.0 5.0 5.0

10 3571010270 Trần Ngọc Thanh 6,27 TBKHA 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0

11 3571010273 Phạm Thanh Thịnh 5,70 TB 8.0 9.0 4.0 7.0 5.0

12 3571010274 Nguyễn Minh Chính 6,23 TBKHA 8.0 9.0 7.0 7.0 9.0

13 3571010281 Nguyễn Hải Hưng 4,31 YEU 8.0 6.0 6.0 4.0 3.0
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4.0 4.0 3.0 4.0 1.0 3.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 4.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0

14 3571010283 Đỗ Hùng Mạnh 4,65 YEU 2.5 2.3 3.1 3.7 3.6 8.0 3.7 2.6 4.2 5.1 6.5 4.8 5.6 7.1 5.7 7.6 6.2 5.2

15 3571010292 Trần Hồng Nam 5,34 TB 5.2 5.4 2.9 4.0 3.3 8.0 2.0 6.3 2.1 5.0 5.4 7.0 5.6 4.6 7.0 6.3 8.3 5.2 5.2

16 3571010296 Phan Văn Lộc 4,87 YEU 5.2 5.0 5.3 5.1 7.0 2.1 4.9 4.2 4.5 4.2 7.4 7.0 8.3 7.5 5.8

17 3571010299 Nguyễn Chánh Tín 4,72 YEU 2.3 2.9 3.8 3.6 3.2 8.0 2.0 3.5 4.5 4.5 5.3 4.7 7.7 6.0 8.0 6.2 5.6

18 3571010307 Lê Hoàng Đảo 4,00 YEU 1.7 1.4 2.2 1.2 3.3 6.0 3.1 2.8 3.6 5.0 3.2 6.5 5.5 2.3 5.2 2.2 8.3 7.4 4.8

19 3571010311 Phan Trường Giang 6,01 TBKHA 6.9 4.9 6.0 5.7 6.4 7.0 2.5 5.5 7.9 7.0 6.2 8.0 6.0 5.9 6.4 7.3 8.3 5.5 5.4

20 3571010316 Võ Minh Tuấn 5,92 TB 2.7 4.4 5.9 4.7 4.0 8.0 3.1 7.7 6.0 5.0 6.1 6.0 5.9 3.3 7.6 5.7 9.0 6.5 7.4

21 3571010321 Trần Minh Tuân 4,43 YEU 0.9 5.5 2.5 7.4 2.6 6.0 1.3 2.4 2.8 5.2 6.5 5.9 4.6 2.6 5.0 6.2 5.4 4.1

22 3571010330 Trần Thanh Duy 4,93 YEU 2.3 5.8 3.9 4.3 4.9 6.0 3.6 2.3 6.9 2.0 5.2 6.5 5.2 5.9 6.7 6.7 8.3 3.0 3.6

23 3571010332 Trần Thanh Bé Thanh 5,67 TB 4.5 5.0 3.8 7.4 3.3 8.0 2.1 6.3 5.7 5.0 5.6 8.0 5.5 3.9 5.7 6.6 8.0 6.1 4.7

24 3571010342 Phan Văn An 3,90 KEM 2.4 1.1 3.9 4.0 8.0 4.4 3.3 4.5 6.9 7.0 6.0 2.8 3.3 4.7 7.3 1.0 4.4

25 3571010349 Phan Công Thành 5,53 TB 2.4 5.7 1.5 7.1 5.2 6.0 3.8 3.8 5.8 2.0 5.4 6.0 5.3 4.9 6.4 7.7 8.3 7.7 6.5

26 3571010351 Đỗ Duy Toản 6,28 TBKHA 5.3 6.6 5.2 6.8 6.2 8.0 6.1 7.9 7.8 6.0 8.1 5.9 6.4 7.0 8.4 9.0 5.1 5.3

27 3571010357 Nguyễn Hữu Phước 6,63 TBKHA 7.5 7.5 6.1 7.1 5.9 8.0 5.4 8.0 7.6 5.0 6.7 7.0 6.0 6.1 7.3 8.6 8.7 5.2 5.4

28 3571010368 Phạm Văn Ty 6,81 TBKHA 8.6 6.9 6.2 5.5 7.0 8.0 6.8 6.8 7.4 7.0 8.2 8.0 6.1 7.8 7.3 8.1 8.0 5.0 7.7

29 3571010371 Cao Phương Qúi 6,16 TBKHA 3.9 5.6 4.3 4.0 5.5 6.0 4.7 5.8 4.1 5.0 6.9 7.0 6.7 3.3 7.6 6.6 8.7 7.8 7.4

30 3571010378 Đinh Công Phúc 7,08 KHA 5.8 9.2 5.2 5.2 8.5 8.0 7.0 8.4 8.7 5.0 4.9 9.0 6.4 8.2 8.4 8.7 8.0 5.8 6.3

31 3571010383 Đinh Bạt Thành 4,96 YEU 3.5 4.4 3.2 6.0 4.5 7.0 1.7 2.1 2.0 5.2 7.0 3.9 3.8 6.1 4.0 7.6 6.5 7.0

32 3571010391 Trần Hồng Quân 4,89 YEU 3.7 3.8 2.9 5.0 3.7 7.0 5.0 3.5 5.3 6.1 5.0 5.5 3.4 5.3 4.7 7.3 6.5 4.8

33 3571010396 Nguyễn Minh Hùng 4,90 YEU 4.9 2.3 4.1 4.5 3.3 8.0 3.8 2.1 2.6 6.4 7.0 3.9 3.3 8.3 6.0 7.610000.0 5.0
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1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 4.0 5.0 2.0 3.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

14 3571010283 Đỗ Hùng Mạnh 4,65 YEU 4.7 7.8 1.6 4.7 5.3 7.9 8.4 6.3 1.1 5.2 5.4 6.5 5.4 4.1 4.6 5.0 7.0 9.0 6.0

15 3571010292 Trần Hồng Nam 5,34 TB 5.5 7.2 7.3 4.9 6.0 6.8 8.3 7.3 7.0 6.0 5.2 1.5 5.5 5.7 5.3 5.3 8.0 9.0 9.0 7.0

16 3571010296 Phan Văn Lộc 4,87 YEU 5.0 8.5 6.8 4.510000.0 7.2 8.1 4.3 8.1 6.8 0.2 3.4 3.2 4.3 4.6 3.7 7.0 6.0 9.0 7.0

17 3571010299 Nguyễn Chánh Tín 4,72 YEU 6.0 6.6 5.0 2.8 3.7 4.8 7.3 7.8 6.3 5.6 5.6 4.5 2.0 5.2 5.6 4.7 8.0 6.0 8.0 7.0

18 3571010307 Lê Hoàng Đảo 4,00 YEU 5.0 2.5 8.0 2.310000.0 8.0 6.2 7.0 5.9 4.9 4.8 3.2 4.3 3.7 5.1 7.0 7.0 6.0 7.0

19 3571010311 Phan Trường Giang 6,01 TBKHA 6.3 6.8 6.3 6.3 1.2 9.3 9.3 5.5 6.8 6.4 6.0 4.7 4.9 6.0 5.8 5.2 8.0 9.0 9.0 8.0

20 3571010316 Võ Minh Tuấn 5,92 TB 6.0 6.6 7.3 6.3 8.8 5.8 6.8 7.0 5.6 5.8 6.3 7.0 7.9 5.5 5.8 5.6 8.0 8.0 6.0 7.0

21 3571010321 Trần Minh Tuân 4,43 YEU 5.0 6.2 7.3 3.4 5.4 4.0 3.9 5.0 3.6 4.8 5.5 6.4 4.6 5.7 4.7 3.7 8.0 7.0 9.0 7.0

22 3571010330 Trần Thanh Duy 4,93 YEU 5.0 2.8 7.0 2.0 0.9 7.4 6.4 6.0 6.5 5.6 5.2 4.6 6.6 6.2 5.7 4.5 9.0 7.0 9.0 8.0

23 3571010332 Trần Thanh Bé Thanh 5,67 TB 5.0 6.6 6.8 8.2 4.2 7.6 7.1 6.3 5.9 7.0 5.9 4.2 6.7 5.7 5.1 4.7 8.0 9.0 9.0 7.0

24 3571010342 Phan Văn An 3,90 KEM 5.0 2.8 6.8 3.110000.0 6.2 7.7 6.0 5.510000.0 4.0 6.6 3.2 4.7 4.2 4.4 8.0 7.0 9.0 6.0

25 3571010349 Phan Công Thành 5,53 TB 6.0 5.6 7.0 5.0 8.0 6.8 7.6 5.0 6.2 3.3 5.6 5.9 7.4 5.0 5.4 4.4 7.0 6.0 8.0 7.0

26 3571010351 Đỗ Duy Toản 6,28 TBKHA 6.0 6.2 6.8 3.8 7.1 8.0 7.9 6.0 6.5 5.2 7.6 6.0 5.3 5.0 5.5 4.7 8.0 8.0 9.0 6.0

27 3571010357 Nguyễn Hữu Phước 6,63 TBKHA 5.5 8.0 7.8 5.6 7.1 9.5 9.3 8.3 7.5 6.0 5.8 5.3 5.5 5.2 6.0 5.5 8.0 8.0 9.0 5.0

28 3571010368 Phạm Văn Ty 6,81 TBKHA 6.0 7.1 10.0 7.3 7.4 7.5 7.6 7.9 6.0 6.5 6.7 7.4 5.3 5.6 5.1 5.1 7.0 8.0 9.0 7.0

29 3571010371 Cao Phương Qúi 6,16 TBKHA 5.5 9.0 6.8 7.0 5.0 7.7 7.5 8.5 6.4 7.5 5.7 6.7 6.0 5.3 7.1 4.7 7.0 6.0 6.0 7.0

30 3571010378 Đinh Công Phúc 7,08 KHA 6.0 7.4 6.8 6.0 8.5 8.6 9.2 7.5 7.8 8.0 6.9 7.6 6.9 5.3 7.3 7.3 8.0 6.0 5.0 7.0

31 3571010383 Đinh Bạt Thành 4,96 YEU 6.0 7.2 8.0 1.2 4.6 5.2 6.6 8.0 5.6 4.7 5.7 5.7 6.7 5.0 6.0 3.7 5.0 6.0 8.0 7.0

32 3571010391 Trần Hồng Quân 4,89 YEU 5.0 4.4 5.5 3.8 4.5 5.5 5.4 4.0 5.0 5.7 6.3 2.6 6.8 4.3 5.1 2.8 7.0 9.0 8.0 7.0

33 3571010396 Nguyễn Minh Hùng 4,90 YEU 5.0 5.0 4.2 1.5 5.2 8.0 8.0 5.0 7.7 4.4 3.7 5.3 5.0 4.8 4.4 7.0 7.0 5.0 7.0
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14 3571010283 Đỗ Hùng Mạnh 4,65 YEU 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0

15 3571010292 Trần Hồng Nam 5,34 TB 6.0 7.0 7.0 7.0

16 3571010296 Phan Văn Lộc 4,87 YEU 7.0 9.0 8.0 5.0

17 3571010299 Nguyễn Chánh Tín 4,72 YEU 7.0 9.0 5.0 5.0 5.0

18 3571010307 Lê Hoàng Đảo 4,00 YEU 7.0 7.0 2.0 7.0 7.0

19 3571010311 Phan Trường Giang 6,01 TBKHA 8.0 10.0 5.0 6.0 6.0

20 3571010316 Võ Minh Tuấn 5,92 TB 8.0 9.0 6.0 6.0 6.0

21 3571010321 Trần Minh Tuân 4,43 YEU 7.0 6.0 6.0 4.0 5.0

22 3571010330 Trần Thanh Duy 4,93 YEU 8.0 6.0 7.0 4.0 6.0

23 3571010332 Trần Thanh Bé Thanh 5,67 TB 8.0 9.0 5.0 6.0 7.0

24 3571010342 Phan Văn An 3,90 KEM 8.0 9.0 5.0 6.0 6.0

25 3571010349 Phan Công Thành 5,53 TB 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0

26 3571010351 Đỗ Duy Toản 6,28 TBKHA 7.0 9.0 6.0 7.0 7.0

27 3571010357 Nguyễn Hữu Phước 6,63 TBKHA 8.0 7.0 8.0 7.0 6.0

28 3571010368 Phạm Văn Ty 6,81 TBKHA 7.0 8.0 7.0 6.0 5.0

29 3571010371 Cao Phương Qúi 6,16 TBKHA 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0

30 3571010378 Đinh Công Phúc 7,08 KHA 8.0 7.0 6.0 6.0 6.0

31 3571010383 Đinh Bạt Thành 4,96 YEU 7.0 7.0 5.0 5.0 6.0

32 3571010391 Trần Hồng Quân 4,89 YEU 7.0 7.0 6.0 7.0 4.0

33 3571010396 Nguyễn Minh Hùng 4,90 YEU 8.0 7.0 3.0 6.0 6.0
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4.0 4.0 3.0 4.0 1.0 3.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 4.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0

34 3571010417 Hồ Sỹ Đạt 6,44 TBKHA 6.8 6.9 4.6 7.1 4.3 8.0 6.7 4.9 5.3 7.7 7.0 7.1 7.8 7.7 7.2 8.3 5.6 5.1

35 3571010422 Nguyễn Xuân Biên 6,25 TBKHA 1.2 7.1 7.3 4.9 5.1 8.0 6.1 7.2 7.9 5.0 8.4 6.0 5.4 7.5 6.5 5.7 8.0 5.2 6.2

36 3571010545 Trần Đình Bé 5,29 TB 2.4 6.2 5.4 3.2 3.3 7.0 4.2 7.3 5.0 2.0 7.5 6.0 4.6 6.3 6.6 4.9 8.0 5.0 5.9

37 3571010639 Nguyễn Danh Sơn 5,60 TB 3.1 4.4 6.0 6.6 4.1 8.0 2.6 5.1 5.4 2.0 6.0 5.0 6.5 5.5 5.7 7.3 7.3 5.6 6.0

38 3571011781 Ngô Nhật Huy 3,82 KEM 1.1 2.4 3.3 5.6 4.1 7.0 3.4 3.9 1.8 2.0 5.0 1.4 5.1 2.9 7.3 2.6 4.8

39 3571011785 Cao Minh Lam 4,65 YEU 1.6 4.3 1.8 4.0 6.3 8.0 5.9 2.8 7.1 6.8 7.5 5.5 6.0 7.0 3.6 8.7 2.7 3.7

40 3571011788 Nguyễn Văn Tú 4,74 YEU 2.4 4.2 4.0 5.1 3.4 8.0 3.8 2.7 3.9 2.0 4.4 5.0 5.3 3.3 6.5 4.7 8.0 1.6 5.5

41 3571011802 Hoàng Trọng Đức 3,91 KEM 2.1 3.2 2.7 4.4 1.7 6.0 1.4 2.4 1.4 1.3 4.3 1.6 6.4 5.3 8.3 3.5 6.8

42 3571011831 LƯU QUANG CHỈNH 4,08 YEU 1.1 2.0 2.6 2.1 2.7 8.0 2.4 2.1 4.5 5.0 6.5 6.5 5.6 5.2 5.6 6.0 7.3 1.5 5.4

43 3571011832 CHÂU HIỆP HUY 4,18 YEU 2.4 3.1 5.0 3.9 1.8 8.0 0.7 2.7 1.6 5.2 5.3 3.5 5.4 5.7 7.3 5.0 5.1
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1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 4.0 5.0 2.0 3.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

34 3571010417 Hồ Sỹ Đạt 6,44 TBKHA 5.7 7.0 6.3 7.1 8.0 7.8 7.2 7.9 5.5 8.3 7.3 5.8 6.9 5.3 5.4 4.7 8.0 9.0 9.0 8.0

35 3571010422 Nguyễn Xuân Biên 6,25 TBKHA 5.3 7.0 7.0 7.2 5.7 5.2 5.6 7.7 6.3 7.2 7.7 7.0 7.4 5.3 5.3 4.7 8.0 9.0 9.0 7.0

36 3571010545 Trần Đình Bé 5,29 TB 6.3 2.1 6.8 5.5 3.0 6.4 7.4 7.0 7.2 5.6 3.9 6.3 7.4 3.5 6.7 4.2 5.0 7.0

37 3571010639 Nguyễn Danh Sơn 5,60 TB 5.3 7.9 5.5 5.0 6.2 5.0 6.6 7.1 6.1 5.6 6.6 6.6 6.8 4.7 5.2 4.4 7.0 7.0 9.0 7.0

38 3571011781 Ngô Nhật Huy 3,82 KEM 5.0 3.3 5.5 1.0 0.6 5.3 7.5 5.0 5.8 1.2 5.3 4.5 5.3 5.3 4.8 3.6 8.0 7.0 6.0 6.0

39 3571011785 Cao Minh Lam 4,65 YEU 3.8 7.0 4.3 0.6 7.7 7.5 6.5 4.9 2.3 4.4 5.0 4.3 5.3 4.4 4.2 7.0 7.0 7.0 8.0

40 3571011788 Nguyễn Văn Tú 4,74 YEU 5.0 7.9 6.3 4.3 4.1 5.0 5.1 7.0 2.9 7.1 5.3 3.6 5.7 5.1 4.7 3.7 8.0 9.0 9.0 7.0

41 3571011802 Hoàng Trọng Đức 3,91 KEM 5.010000.0 3.8 2.610000.0 5.0 6.1 5.5 4.6 6.3 5.2 4.1 1.8 3.5 4.5 3.6 6.0 5.0 8.0 7.0

42 3571011831 LƯU QUANG CHỈNH 4,08 YEU 6.0 1.7 5.0 0.5 3.1 6.1 7.7 6.0 2.0 4.3 6.3 4.4 3.9 3.8 5.1 4.3 8.0 9.0 9.0 6.0

43 3571011832 CHÂU HIỆP HUY 4,18 YEU 6.0 5.2 5.0 1.0 1.9 4.2 5.5 6.0 1.8 3.8 5.9 6.0 5.0 4.4 5.2 4.4 8.0 10.0 9.0 7.0
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34 3571010417 Hồ Sỹ Đạt 6,44 TBKHA 8.0 7.0 6.0 4.0 6.0

35 3571010422 Nguyễn Xuân Biên 6,25 TBKHA 8.0 9.0 6.0 7.0 5.0

36 3571010545 Trần Đình Bé 5,29 TB 8.0 9.0 6.0 6.0 5.0

37 3571010639 Nguyễn Danh Sơn 5,60 TB 8.0 7.0 6.0 6.0 7.0

38 3571011781 Ngô Nhật Huy 3,82 KEM 8.0 9.0 3.0 7.0 6.0

39 3571011785 Cao Minh Lam 4,65 YEU 8.0 7.0 6.0 4.0 6.0

40 3571011788 Nguyễn Văn Tú 4,74 YEU 8.0 7.0 5.0 7.0 7.0

41 3571011802 Hoàng Trọng Đức 3,91 KEM 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0

42 3571011831 LƯU QUANG CHỈNH 4,08 YEU 7.0 7.0 6.0 5.0 6.0

43 3571011832 CHÂU HIỆP HUY 4,18 YEU 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0


